                                    Thứ  Hai  ngày 8  tháng  11  năm  2021
                                                              TOÁN
                                        Tiết 46 : LUYỆN TẬP CHUNG
(Giảm tải)

TẬP ĐỌC
Tiết 19:   ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Được kiểm tra lấy điểm đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu(HS trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dung bài) ; đọc trôi chảy .lưu loát bài tập đọc đã học từ tuần 1-tuần . Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu SGK .
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
*Trọng tâm : Kiểm tra và ôn luyện kĩ năng đọc - hiểu bài văn , thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Gọi HS đọc bài: Đất Cà Mau.
- Nêu nội dung chính của bài.
- Giới thiệu bài : 
2. Hoạt động thực hành:
Bài 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :
- HS đọc trong SGK ( HTL ) 

- GV đặt câu hỏi 
- Nhận xét
Bài 2 : Lập bảng thống kê các bài thơ từ tuần 1 đến tuần 9 .
- Gọi HS nhận xét .
- GV cho HS đọc lại kết quả .
	
- 3  HS bài .
- 1 HS trả lời câu hỏi.




- HS đọc trong SGK ( HTL ) theo câu hỏi GV đưa ra
 - HS trả lời.



- HS đọc yêu cầu
 - HS trình bày .
-  HS nhận xét .
-  HS đọc lại kết quả .

	Chủ điểm
	Tên bài
	  Tác giả
	Nội dung

	Việt Nam-Tổ quốc em
	Sắc màu em yêu
	Phan Đình Ân
	Em yêu tất cả những màu sắc gắn với cảnh vật,con người trên đất nước Việt Nam

	Cánh chim hòa bình
	Bài ca về trái đất
	Định Hải
	Trái đất thật đẹp, chúng ta cần giữ gìn trái đất bình yên, không có chiến tranh.

	
	Ê -mi - li - con
	Tố Hữu
	Chú Mo-ri-xơn trước Bộ Quốc phòng Mixddeer vphanr đối chiến tranh xâm lược ở Việt Nam.

	4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Khi đọcbài thơ em cần lưu ý điều gì ?
 - Nhận xét giờ học.
- Về nhà rèn đọc, chuẩn bị bài sau : Ôn tập .( tiết 2) 

	
- Hs nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 19: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Được kiểm tra lấy điểm đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu(HS trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dung bài) ; đọc trôi chảy .lưu loát bài tập đọc đã học từ tuần 1-tuần . 
 - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
 - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
* Trọng tâm:  Kiểm tra và ôn luyện kĩ năng đọc- hiểu bài văn, thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
- Giới thiệu bài :Nêu MĐYC của bài
2. Luyện tập, thực hành:
a. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :
- HS đọc trong SGK ( HTL ) theo GV đặt câu hỏi
b.  Nghe viết bài: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
- GV Đọc bài.
- Cho HS đọc thầm lại bài.
- Cho HS hiểu nghĩa các từ : cầm trịch, canh cánh, cơ man
- Nêu nội dung đoạn văn?



- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho 

- Em hãy nêu cách trình bày bài?

3.  Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Nêu nội dung đoạn văn viết chính tả ?
- Nhận xét giờ học
- Về nhà : tự ôn ,chuẩn bị bài sau : Ôn tập tiết 3 . 

	    




- HS đọc trong SGK ( HTL ) 
 - HS trả lời

- HS theo dõi SGK.



-Thể hiện nỗi niềm trăn trở, băn khoăn về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn nguồn nước.
- HS nêu cầm trịch, canh cánh, cơ man đỏ lừ, ngược…
- HS nêu 
 viết bài ở nhà
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MĨ THUẬT 
Tiết 10:  SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ 
(Đ/C Thơ soạn và dạy)

______________________________________






LỊCH SỬ
                    Tiết 10 :  BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS biết  cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quãng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2-9-1945, nhân dân Hà Nội tập trung tại Quãng trường Ba Đình, tại buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên chính phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc. Ghi nhớ: đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 - Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.
-   Tình yêu thương quê hương đất nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
               - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
                - HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Cách mạng mùa thu xảy ra vào ngày tháng năm nào ?
- Nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng tám ?
- Nhận xét
1. Giới thiệu bài : Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
a. Hoạt động 1: 
- Cho HS đọc từ đầu đến Tuyên ngôn độc lập
- Yêu cầu HS TL theo câu hỏi:
+ Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày tháng năm nào?

+Em hãy tả lại không khí tưng bừng của buổi lễ tuyên bố độc lập?
+Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội? 
- GV chốt lại ý đúng, 
b. Hoạt động 2: Làm việc cả lớp.


*Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập:
-Nêu nội dung của bản tuyên ngôn độc lập?

- Cuối bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

- GV chốt lại ý đúng

3. Luyện tập, thực hành
*ý nghĩa của sự kiện ngày 2-9-1945:
- Cho HS đọc đoạn còn lại:
+Nêu ý nghĩa của sự kiện ngày 2-9-1945?
- GV nhận xét 
4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:


- Nhận xét giờ học .
- Chuẩn bị bài sau : Ôn tập.

	
- 2 HS trả lời.







- HS đọc từ đầu đến Tuyên ngôn độc lập

-Ngày 2-9-1945, Hà Nội tưng bừng cờ hoa. Nhân dân nô nức tiến về Quảng trường Ba Đình.
-Đúng 14 giờ Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Hs nêu


1 HS đọc từ Hỡi đồng bào cho đến độc lập ấy.
*Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập:
Bản Tuyên ngôn Độc lập đã:
-Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
-Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
-HS trình bày.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

*ý nghĩa:
Khẳng định quyền độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

- Nêu ý nghĩa bản tuyên ngôn độc lập 
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Thứ  Ba  ngày 9 tháng  11  năm  2021
TOÁN
Tiết 47:  CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Cộng hai số thập phân. Giải bài toán với phép cộng các số thập phân. Áp dụng làm các bài tập.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
 - Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
* Trọng tâm : HS nắm được cách cộng hai số thập phân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:		 
 - Nhận xét bài kiểm tra
- Giới thiệu bài : Cộng hai số thập phân 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
a. Hướng dẫn cách  cộng hai số thập phân.
 Ví dụ 1 : Phân tích ví dụ :                                         
1,84 + 2,45 = ......m                                                             
 - Hướng dẫn HS cách đặt tính và cộng                                                                                                 
+ Ví dụ 2 : 15,9  +  8,75  =  ?                               
=> Kết luận : SGK.

                                           
2. Hoạt động thực hành:	
Bài 1 :  Tính :                                                    
- HS nêu cách cộng.
- GV nhận xét ,chốt kết quả đúng.
Bài 2 : Đặt tính rồi tính : 
- Gv  nhận xét,chốt kết quả đúng.


Bài 3 : 
- Hướng dẫn HS làm   .
- Gv  nhận xét,chốt kết quả đúng
4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:

- Gv tổng kết tiết học.
 - Nhận xét giờ học .
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau : Luyện tập

	-






- 1,84 m = 184cm .
 - 2,45 m = 245 cm.                                                                                  
   184                  1,84
+ 245             +  2, 45                                                                                             
    429 (cm)       4,29 m 

- HS đọc.
 - HS đọc yêu cầu của bài.  
- HS làm nháp
      
- HS đọc yêu cầu của bài.     
- Hs làm bài sau đó chữa bài
- Nêu lại cách làm                                                   

- HS đọc đề  bài.  
- HS làm vào vở .

- Nêu cách  cộng hai số thập phân               
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TiÕng anh
TiÕt 19: Unnit6 – Lesson 3
(§/c B¶y lËp kÕ ho¹ch vµ d¹y)
_________________________________________
THỂ DỤC
Tiết 19 : ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH  –TC: “AI NHANH KHÉO HƠN ”
( Đ/c Thìn lập kế hoạch và dạy)
___________________________________

TẬP ĐỌC
Tiết 20: ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
  - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.Tìm và ghi lại  các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các văn miêu tả đã học (BT2)
 - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
  - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
* Trọng tâm: Kiểm tra và ôn luyện kĩ năng đọc- hiểu bài văn, thơ.Tìm và ghi lại  các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các văn miêu tả đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
Giới thiệu bài: Nêu MĐYC của bài
2. Hoạt động thực hành:
a. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :
Làm như tiết 1

- Giáo viên nhận xét.
b. Bài 2: 
-Từ tuần 1 đến giờ các em đã được học những bài tập đọc nào là văn miêu tả?
- GV chiếu lên màn hình tên 4 bài văn:
  +Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
  +Một chuyên gia máy xúc.
  +Kì diệu rừng xanh.
  +Đất Cà Mau.
- Cho HS làm việc cá nhân theo gợi ý:
  +Mỗi em chọn và đọc ít nhất một bài văn.
  +Ghi lại những chi tiết em thích nhất trong bài, giải thích tại sao em thích.
- GV khuyến khích HS nói nhiều hơn một chi tiết, đọc nhiều hơn một bài văn.
- Cho HS nối tiếp nhau nói chi tiết mình thích trong mỗi bài văn, giải thích lý do tại sao mình thích
- Cả lớp và GV nhận xét, khen ngợi những HS tìm được chi tiết hay , giải thích được lý do mình thích.
-  Bài văn cho em biết điều gì?
3. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Nội dung các bài thể hiện điều gì ?
- Nhận xét giờ học                             
 - Tiếp tục ôn các bài tập đọc và học thuộc lòng.

	               



- Lớp nhận xét
- 1 HS đọc yêu cầu.

-HS suy nghĩ và trả lời.

- Hs nêu






-HS làm việc cá nhân theo hướng dẫn của GV.






- HS nối tiếp nhau trình bày.
-HS khác nhận xét.





- HS nêu

- Hs nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
[bookmark: _GoBack]..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________

ĐẠO ĐỨC
Tiết 10. TÌNH BẠN (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn. Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn. Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.
 -: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
 - Trung thực . Biết quý trọng tình bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
 - Cho HS hát bài “Chào người bạn mới đến”
- Cần đối xử với bạn bè như thế nào?
- GV nhận xét chung, đánh giá
- Giơi thiệu bài 
2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: - Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.
       - Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.
* Cách tiến hành:
	 
- HS hát

- HS trả lời
- HS nghe


	 Hoạt động 1: Đóng vai BT1/18
* Cách tiến hành
- Những việc làm sai trái: vứt rác không đúng nơi quy định, quay cóp trong giờ kiểm tra, làm việc riêng trong giờ học.
- Trình bày.
- Tổ chức HS trao đổi nội dung bạn thể hiện, chọn cách ứng xử đúng.
- GV nhận xét chung, kết luận:
+ Cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ, như thế mới là người bạn tốt.
 Hoạt động 2: Tự liên hệ.
* Cách tiến hành
+ Đối với bạn bè chúng ta phải trao đổi với nhau như thế nào?
+ Em đã làm gì đề có tình bạn đẹp? Kể về tình bạn của em?
- Trao đổi cả lớp.
- GV cùng HS nhận xét, kết luận.
* Kết luận: Tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà mỗi con người chúng ta cần phải cố gắng vun đắp giữ gìn.
	 


- HS chọn cách ứng xử và thể hiện.



- Nhiều HS nêu.
- VD: Thấy bạn làm điều gì sai trái thì:
d. Khuyên ngăn bạn





- HS cùng thảo luận.
- HS thảo luận theo nội dung của GV.
- HS nêu.
- Nhiều HS kể về tình bạn tốt của mình, lớp cùng trao đổi.



	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:- Tổ chức cho HS kể chuyện, đọc chữ, đọc ca dao, tục ngữ về chủ đề tình bạn
	- HS thực hiện
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Thứ Tư ngày 10 tháng  11  năm  2021
TOÁN
Tiết 48: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Cộng các số thập phân. Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân. Giải bài toán có nội dung hình học. biết cộng các số thập phân, tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân. 
   - Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
 - Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
* Trọng tâm : HS nắm chắc kĩ năng cộng các số thập phân, tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân, giải bài toán có nội dung hình học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
           - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:	
- Gọi HS làm bài số 3 (trang 51)
- GV nhận xét ,chốt bài làm đúng
- Giới thiệu bài :  Luyện tập. 
2. Hoạt động thực hành:: 
 Bài 1 : Tính rồi so sánh giá trị của 
                   a + b và b + a :    	
	a
	5,7
	14,9 
	0,53

	 b
	6,24
	4,36
	3,09

	a + b
	5,7 + 6,24 =11,94
	
	

	b + a
	6,24 + 5,7 =11,94
	
	


   - GV nhận xét : a + b =  b + a =>Tính chất giao hoán.  
 Bài 2 : Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao  hoán để thử lại.
- Gv nhận xét . 
Bài 3 : Gọi HS đọc đề bài.
-Hướng dẫn HS làm                                 
- GV nhận xét,chốt bài làm đúng.
Bài 4 : Gọi HS đọc đề bài.
  - Hướng dẫn HS giải toán                                                      
- GV  chữa bài .
4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Nêu tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân ?
- Nhận xét giờ học .
- Về nhà làm bài tập còn lại, chuẩn bị bài sau : Tổng nhiều số thập phân.  

	Hát

-  HS làm bài


- HS đọc yêu cầu 





- HS đọc lại.

- HS đọc yêu cầu
- HS làm nháp 
- Chữa bài
- HS đọc đề bài .
- HS làm vào vở .  
                                 Đáp số : 82m
- HS đọc đề bài .
- HS làm vào phiếu học tập         
Đáp số : 60 m


- Hs nêu
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TiÕng anh
TiÕt 15: Unnit7 – Lesson 1
(§/c B¶y lËp kÕ ho¹ch vµ d¹y)
____________________________________________




LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 20: ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Lập được bảng từ ngữ (danh từ , động từ , tính từ , thành ngữ , tục ngữ) về chủ điểm đã học (BT1) . Tìm được từ đồng nghĩa , trái nghĩa theo yêu cầu của BT2  .
  - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
   - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
* Trọng tâm  : HS nắm vững về danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh
-.Giới thiệu bài: Ôn tập tiết 4
2. Hoạt động thực hành:
Bài 1: lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học
+ Yêu cầu học sinh tìm từ thích hợp

- Yêu cầu trình bày kết quả.
Học sinh lắng nghe
	




- Học sinh đọc yêu cầu của bài.

- Học sinh làm vào vở
- Hs tiếp nối trình bày chủ điểm.

	
	VIỆT NAM 
TỔ QUỐC EM
	CÁNH CHIM 
HOÀ BÌNH
	CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

	Danh từ
	Tổ quốc, đất nước, giang sơn, quốc gia, nước non, quê hương, quê mẹ, đồng bào, nông dân, công nhân.
	Hoà bình, trái đất, mặt đât, cuộc sống, tương lai, niềm vui, (tình) hữu nghị, sự hợp tác, niềm mơ ước
	Bầu trời, biển cả, sông ngòi, kênh rạch, mương máng, núi rừng, núi đồi, đồng ruông, nương rẫy, vường tược

	Động từ
	Bảo vệ, giữ gìn, xây dựng, kiến thiết, khôi phục, vẻ vang, giàu đẹp, cần cù
	Hợp tác, bình yên, thanh bình, thái bình, tự do, hanh phúc, hân hoan
	Ba la, vời vợi, mênh mông, bát ngát, xanh biếc, cuồn cuộn, hùng vĩ

	
	VIỆT NAM 
TỔ QUỐC EM
	CÁNH CHIM 
HOÀ BÌNH
	CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

	Tính từ
	Anh hùng, kiên cường bất khuất
	Vui vầy, sum họp, đoàn kết, hữu nghị
	Tươi đẹp, khắc nghiệt, lao động chinh phục, tô tiểm....

	Thành ngữ, tục ngữ
	Quê cha đất tổ, quê hương, bản quán, chôn rau cắt rốn, giang sơn gấm vóc, non xanh nước biếc, yêu nước thương nói, chịu thương chịu khó, muôn người như một. đất lành chim đâu, uống nước nhớ nguồn, lá rụng về côi, trâu bảy nằm còn nhớ 
	Bốn biển một nhà, Vui như mở hội, kề vai sát cánh, chung lưng đất cật, chung tay góp sức, chia ngọt sẻ bùi, nối vòng tay lớn, người với người là ban, đoàn kết là sức mạnh...
	Lên thác xuống ghềnh, góp gió thành bão; thẳng cánh cò bay; cày sâu cuốc bẫm; chân lấm tay bùn; chân cứng đá mềm; báp táp mưa xa; mưa thuận gió hoà; nắng chóng trưa, mưa chóng tối; đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa; chuông chuồn bay thấp thì mưa..

	Bài 2: Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài tập 2 tương tự như cách làm BT1
	

		
	BẢO VỆ
	BÌNH YÊN
	ĐOÀN KẾT
	BẠN BÈ
	MÊNH MÔNG

	Từ đồng nghĩa
	Giữ gìn (gìn giữ
	bình an, yên bình, thanh bình, bình yên, yên ổn
	kết đoàn, liên kết, liên hiệp
	bạn hữu, bầu bạn, bạn bè
	bao la, bát ngát, mênh mang

	Từ trái nghĩa 
	Phá hoại, tán phá, tàn hại, phá phách, phá huỷ, duỷ diệt...
	Bất ổn, náo động, náo loạn
	Chia rẽ, phân tán
	Thù địch, kẻ thù, kẻ địch
	chật chội, chật hẹp, toen hoen




	3. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Thế nào là từ đồng nghĩa?, trái nghĩa?
- Nhận xét tiết học
- Ghi nhớ các từ ngữ vừa tìm được, chuẩn bị bài sau
	
- Hs nêu
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TẬP LÀM VĂN
Tiết 19:    ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( tiết 5 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp .
  - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
  - Cẩn thận, chăm học
* Trọng tâm: Kiểm tra và ôn luyện kĩ năng đọc- hiểu bài văn, thơ. Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ : Bạn bè, mênh mông.
- Nhận xét
	
- 2 HS tìm.



	- Giới thiệu bài: Nêu MĐYC của bài
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành:
a. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :
- Gv tiến hành tương tự như tiết 1
- Nhận xét
b.Nêu  tính cách của một số  nhân vật trong vở kịch Lòng dân. 
- Yêu cầu học sinh đọc lại vở kich. Cả lớp theo dõi xác định tính cách của từng nhân vật
- Gọi học sinh phát biểu





	Học sinh lắng nghe


HS đọc, TLCH

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- 2 học sinh tiếp nối nhau đọc



5 học sinh pháp biểu
+Dì Năm: bình tĩnh, nhanh trí, không khéo, dũng cảm bảo vệ cán bộ.
+ An: Thông minh, nhanh trí, biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ.
+ Chú cán bộ: bình tĩnh, tin tưởng vào lòng dân
+ Lính: hống hách
+ Cai: xảo quyệt, vòi vĩnh

	4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Dì Năm có tính cách gì ?
- Gv tổng hợp kiến thức.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà chuẩn bị  bài tiết sau

	
- hs nêu
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KHOA HỌC
            Tiết 19: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu được một số nguyên tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại. Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại. Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại
- Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
- Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:	
- Nêu cách phòng tránh khi bị xâm hại?
- Nhận xét
-Giới thiệu bài: 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	
- 2 HS trả lời.

	a. Hoạt động 1: Gv cho HS quan sát và thảo luận .
-HS nhận ra được những việc làm vi phạm luật giao thông của những người tham gia giao thông trong hình.
- HS nêu được hậu quả có thể xảy ra  của những sai phạm đó
 Cách tiến hành
- GV cho 2 HSquan sát hình 1, 2, 3, 4 SGK/40 ; tự đặt ra câu hỏi để nêu được hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm đó:
	







- Hs quan sát


	 Hình 1: - Hãy chỉ ra những việc làm sai phạm của người tham gia giao thông .
- Tại sao có những việc làm vi phạm đó?
- Điều gì có thể xảy ra với những người đi bộ dưới lòng đường?
 Hinh 2: Điều gì có thể xảy ra nếu cố ý vượt đèn đỏ?
Hình 3: Điều gì có thể xảy ra đối với những người đi xe đạp hàng 3?
Hình 4: Điều gì có thể xảy ra đối với những người chở hàng cồng kềnh?
Kết luận: Một trong những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn giao thông đường bộ là do lỗi tại người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật Giao thông đường bộ.
	- Hs nêu




- Hs nêu

- Hs trả lời

- Hs trả lời

	b. Hoạt động 2: 
- Nêu được một số biện pháp an toàn giao thông. 
*Cách tiến hành
	

	- Hình 5: Thể hiện việc HS được học về Luật Giao thông đường bộ.
- Hình 6: Một bạn HS đi xe đạp sát lề đường bên phải và có đội mũ bảo hiểm.
- Hình 7: Những người đi xe máy đi đúng đường qui định.
 Bước 2: Gv cho HS trình bày kết quả vừa thảo luận .
- Gv ghi lại kết quả đó và tóm tắt, nhận xét chung. 
4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:


- Tổng kết sau bài học
- Nhận xét giờ học.
- Bài sau: Ôn tập: Con người và sức khoẻ.

	- HS quan sát hình 5, 6, 7 SGK/41 và phát hiện những việc cần  làm đối với người tham gia giao thông thể hiện qua hình.


- HS tự nêu ra một biện pháp an toàn giao thông .



- Nêu cách phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
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®Þa lÝ
                      TiÕt 10:       n«ng nghiÖp
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nªu ®­îc vïng ph©n bè cña mét sè lo¹i c©y trång, vËt nu«i chÝnh ë n­íc ta trªn l­îc ®å n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Nªu ®­îc vai trß cña ngµnh trång trät trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ngµnh ch¨n nu«i ngµy cµng ph¸t triÓn. Rèn kĩ năng quan sát cho Hs 
  - Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo. Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường : HS nắm được đặc điểm về môi trường tài nguyên và khai thác tài nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
	

	
	

	? N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc? D©n téc nµo cã sè d©n ®«ng nhÊt?
	- 2 HS nªu.

	
	

	- Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu ghi b¶ng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Ho¹t ®éng 1: Vai trß cña ngµnh trång trät:
- GV treo l­îc ®å n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Yªu cÇu HS nªu tªn, t¸c dông cña l­îc ®å.
+ Nh×n l­îc ®å em thÊy kÝ hiÖu c¸i g× nhiÒu h¬n?
+ Vai trß cña n«ng nghiÖp lµ g×? (cña ngµnh trång trät)
* Ho¹t ®éng 2: C¸c lo¹i c©y cã ®Æc ®iÓm chÝnh ë n­íc ta:
- Yªu cÇu HS nêu C¸c lo¹i c©y cã ®Æc ®iÓm chÝnh
- GV söa ch÷a.
* Ho¹t ®éng 3: Gi¸ trÞ cña lóa g¹o vµ c¸c c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m.
+ Lo¹i c©y nµo ®­îc trång chñ yÕu ë vïng ®ång b»ng?
+ Em biÕt g× vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu lóa g¹o ë n­íc ta?
+ Lo¹i c©y nµo trång nhiÒu ë vïng nói vµ cao nguyªn?
+ Em biÕt g× vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña nh÷ng lo¹i c©y nµy?
* Ho¹t ®éng 4: Sù ph©n bè c©y trång ë n­íc ta.
- Yªu cÇu HS tËp tr×nh bµy sù ph©n bè c¸c lo¹i c©y trång ë ViÖt Nam.
* Ho¹t ®éng 5: Ngµnh ch¨n nu«i ë n­íc ta.
+ KÓ tªn mét sè vËt nu«i ë n­íc ta?
+ Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo gióp ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c?
	





- 1 HS nªu.

- KÝ hiÖu c©y trång.

- Ngµnh trång trät gi÷ vai trß quan träng trong n«ng nghiÖp.







- C©y lóa.

- HS nªu. §øng thø 2 trªn thÕ giíi.

- C¸c c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m.

- Cµ phª, chÌ, cao su næi tiÕng trªn thÕ giíi.


- 3 HS tr×nh bµy.



- Tr©u, bß, lîn, gµ…..
- Thøc ¨n ®¶m b¶o, nhu cÇu ngµy cµng cao……..

	3. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:

	

- Nªu l¹i kÕt luËn chung.


	- NhËn xÐt tiÕt häc.
	

	- ChuÈn bÞ bµi sau: “L©m nghiÖp vµ thñy s¶n”.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ Năm  ngày 11 tháng  11  năm  2021
TOÁN
Tiết 49 :  TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tính tổng nhiều số thập phân. Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
 - Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
* Trọng tâm : HS biết tính tổng nhiều số thập phân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:	 
- Nghe hát
-Gọi 1 HS chữa bài tập số 4 (tiết 49)
- Giới thiệu bài :  
 - GV ghi bảng : Tổng nhiều số thập phân.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
a. Hướng dẫn HS tự tính tổng của nhiều số 
- Ví dụ :  27,5 + 36,75 + 14,5 = ?    
- GV hướngdẫn HS đặt tính rồi tính

- Nêu cách cộng nhiều số thập phân 

b. GV hướng dẫn HS tự nêu bài toán rồi tự giải và  chữa như ví dụ 1



3. Hoạt động thực hành:
Bài 1 :  Tính    
 a.5,27 + 14,35 + 9,25 =    
 b.6,4 + 18,36 + 52 =      
 - GV chữa bài .
Bài 2 : Tính rồi so sánh giá trị của biểu thức 
 - GV  nhận xét : Phép cộng các số thập phân có chất kết hợp: …                 
         (a + b) + c   =   a + ( b +c )
Bài 3 : Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính   
a.  12,7+5,89+1,3=
 c. 5,75+7,8+4,25+1,2 =                                                                  
- GV  nhận xét ,chốt bài làm đúng.     
4. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:


- Nhận xét giờ học .
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập.
                                                                                                
	
- Hát.
- 1 HS chữa bài tập số 4 .	Nhận xét 



- HS tự tính theo nhiều cách.
[image: ]
- Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.
Hs nêu cách làm, làm bài
Bài giải
Chu vi của hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
Đáp số: 24,95 (dm)


- Gọi HS nêu cách tính .                                              - HS nêu cách tính .


 HS đọc yêu cầu của bài.


- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm vào vở                 




  - Nêu các tính cộng nhiều số thập phân ?
                    


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHÍNH TẢ
Tiết  10:  ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( tiết 6 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm được từ đồng nghĩa , từ trái nghĩa để thay thế theo yêu cầu của BT1 , BT2 (chọn 3 trong 5 mục a,b,c,d,e) .Đặt được câu để phân biệt từ đồng âm , từ trái nghĩa (BT4) .* Trọng tâm: Đặt được câu để phân biệt từ đồng âm , từ trái nghĩa.
 - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
 - Cẩn thận, chăm học
* Trọng tâm: Củng cố về từ đồng âm, từ trái nghĩa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Cho HS hát  
- Cho HS thi đặt câu có từ đồng âm
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
2. Hoạt động thực hành
	
- HS thi đặt câu
- HS nghe
- HS nghe



	 Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Hãy đọc các từ in đậm trong bài văn
- Vì sao phải thay những từ in đậm đó bằng từ đồng nghĩa khác?
- Gọi HS trả lời
- GVKL câu đúng:




Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS tự làm bài
- GV nhận xét chữa bài 








- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng những câu thành ngữ, tục ngữ trên
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS tự làm bài
- GV nhận xét






Bài 4: 
- HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét

	 
- HS đọc yêu cầu
+ HS đọc 
+ Vì những từ đó dùng chưa chính xác trong tình huống.
- 4 HS nối tiếp nhau phát biểu
+ Hoàng bưng chén nước mời ông uống. Ông xoa đầu Hoàng và nói: Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa? Hoàng nói với ông : Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!

- HS đọc 
- HS làm vào vở
- HS lên chia sẻ trước lớp
+ Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
+ Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
+ Thắng không kiêu, bại không nản
+	 Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
+ 	Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
- HS đọc thuộc lòng các câu trên


- HS đọc 
- HS làm vào vở
- HS lên bảng chia sẻ kết quả
+ Hàng hoá tăng giá nhanh quá.
+ Mẹ em mới mua một cái giá sách.
+ Quyển sách này giá bao nhiêu tiền?
+ Giá sách của em rất đẹp.
+ Mẹ em hỏi giá chiếc áo treo trên giá.

- HS đọc yêu cầu
- HS làm vào vở, chia sẻ kết quả
a) Mẹ em không đánh em bao giờ.
b) Chiều nay, chúng em đi tập đánh trống.
c) Em thường đánh rửa ấm chén cho sạch sẽ.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm: chiếu, kén, mọc
	
- HS đặt câu:
+ Mặt trời chiếu sáng.
+ Bà tôi trải chiếu ra sân.
+ Con tằm đang làm kén.
+ Cấy phải kén mạ, nuôi cá phải kén giống.
+ Sáng nào tôi cũng ăn bát bún mọc.
+ Những ngôi nhà mới mọc lên san sát.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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KỂ CHUYỆN
Tiết  10:  ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( tiết 7 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Làm được bài kiểm tra đọc hiểu, luyện từ và câu.
 - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
 - Cẩn thận, chăm học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Cho HS hát  
- Cho HS thi đặt câu có từ đồng âm
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
2. Hoạt động vận dụng, thực hành
	
- HS thi đặt câu
- HS nghe
- HS nghe



	- Cho hs đọc đề, phân tích đề, nêu yêu cầu.
- Cho hs làm bài kiểm tra










- Thu bài, chấm, nhận xét.
	 - Hs đọc yêu cầu.
- Hs nêu cách làm
- HS làm bài
Câu 1: ý d
Câu 2: ý a
Câu 3: ý a
Câu 4: ý b
Câu 5: ý c
Câu 6: ý c
Câu 7: ý a
Câu 8: ý b
Câu 9: ý c
Câu 10: ý a
- Hs chụp bài gửi cho gv

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: 


- Gv nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 8)

	
- HS nêu những việc làm bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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TIẾNG ANH
Tiết 20 : Unnit 6– lesson3
(Đ/C Bảy  soạn dạy)
                           _____________________________________

THỂ DỤC
Tiết 20 : TRÒ CHƠI : CHẠY NHANH THEO SỐ 
(Đ/C Thìn  soạn dạy)
                           _____________________________________





Thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021
To¸n
TiÕt: 51                                        LuyÖn tËp 
I- Môc tiªu:       Gióp häc sinh cñng cè vÒ:
-C¸ch tÝnh tæng nhiÒu sè thËp ph©n, tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. So s¸nh c¸c sè thËp ph©n . Gi¶i to¸n cã phÐp céng nhiÒu sè thËp ph©n. Kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh céng víi c¸c sè thËp ph©n. * Träng t©m: RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn tÝnh céng víi c¸c sè thËp ph©n vµ gi¶i to¸n.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
 - Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II-  ®å dïng d¹y häc:
- Gi¸o viªn: SGK, bài giảng điện tử, máy tính
- Häc sinh: SGK+vë ghi, ĐTTM
III- C¸c ho¹t ®éng day-häc :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
Muèn céng nhiÒu sè thËp ph©n em lµm thÕ nµo?
- Gv nhËn xÐt, 
- Giíi thiÖu bµi
	
-2 häc sinh nªu
Líp theo dâi nhËn xÐt

- Häc sinh l¾ng nghe, ghi đầu bài

	2. LuyÖn tËp, thực hành
Bµi 1:(T52)- Cho HS ®äc ®Ò bµi
Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp céng nhiÒu sè thËp ph©n
Yªu cÇu häc sinh lµm bµi
- Gv nhËn xÐt 
	
-HS ®äc ®Ò
1 häc sinh nªu. Líp theo dâi vµ nhËn xÐt bæ sung ý kiÕn.
Hs líp lµm vë , chụp ảnh nộp bài.
Líp nhËn xÐt
	  15,32
+42,68
    8,44
	  27,05
+  9,38
  11,23

	  66,44
	  47,66




	Bµi 2:(T52) )- Cho HS ®äc ®Ò bµi
Bµi yªu cÇu chóng ta lµm g×?
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi

Yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch c¸ch lµm
- Gv nhËn xÐt 
	-HS ®äc ®Ò
TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt
Hs líp lµm vë
b) 6,9 +8,4 + 3,1 + 0,2
= (6,9 + 3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6
- Häc sinh nªu gi¶i thÝch
c) 10,7	d)19

	Bµi 3:(T52)
Yªu cÇu Hs ®äc ®Ò bµi vµ nªu c¸ch lµm


Yªu cÇu häc sinh lµm bµi
Yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch c¸ch lµm
Gv nhËn xÐt 
	
Häc sinh ®äc thÇm ®Ò bµi SGK
TÝnh tæng c¸c STP vµ so s¸nh råi ®iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç.....
Hs líp lµm vë
3,6 + 5.8 >8,9
    9,4
7,56 <4,2 + 3,4
               7,6
5,7 + 8,8  = 14,5
      14,5
0,5 >0,0,8 + 0,4
                0,48
VD 3,6 + 5,8 = 9,4; 9,4 ?8,9 (v× phÇn nguyªn 9>8) vËy 3,6 +5,8 > 8,9

	Bµi 4(T52)
Gäi häc sinh ®äc ®Ò bµi
Gv yªu cÇu häc sinh tãm t¾t s¬ ®å vµ gi¶i
Gv ®¸nh gi¸ 
	
1 Häc sinh ®äc ®Ò
Häc sinh líp lµm vë/ chữa bài
           
                Gi¶i
Ngµy thø 2 dÖt lµ:
28,4 +2,2 = 30,6 (m)
Ngµy thø 3 dÖt lµ
30,6 + 1,5 = 32,1(m)
C¶ ba ngµy dÖt ®­îc lµ
28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
                    §¸p sè 91,1m

	III-Cñng cè - dÆn dß
 -Muèn céng nhiÒu sè thËp ph©n em lµm thÕ nµo ?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
-DÆn vÒ nhµ «n bµi .
ChuÈn bÞ bµi sau:Trõ hai sè thËp ph©n
	
- HS nªu


-HS l¾ng nghe, ghi nhí
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TẬP LÀM VĂN
Tiết  20:  ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( tiết 8 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Làm được bài văn tả cảnh theo yêu cầu.
 - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
 - Cẩn thận, chăm học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
- Cho HS nghe hát  
- Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
2. Hoạt động vận dụng, thực hành
	
- Hs nghe hát 
- HS nêu
- HS nghe



	- Cho hs đọc đề, phân tích đề
- Cho hs làm bài 

- Thu bài, chấm, nhận xét.
	 - Hs đọc: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.
- HS làm bài
- Hs chụp bài gửi cho gv

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: 


- Gv nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau, chủ điểm Giữ lấy màu xanh.

	
- HS nêu những việc làm để ngôi trường xanh, sạch, đẹp.
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KHOA HỌC
Tiết 20:   ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ .
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập kiến thức về: + Đặc điểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì
Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A; nhiễm HIV/ AIDS. Biết cách phòng tránh một số bệnh đã học.
- Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
- Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động:
- Nêu cách phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ?	
- Nhận xét		
-Giới thiệu bài
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành:
	
- 2 HS trả lời.

	a. Hoạt động 1: 
- Ôn lại cho hs1số kiến thức trong các bài:nam hay nữ; từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
	
- Ôn lại cho HS một số kiến thức trong các bài: Nam hay nữ; Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thỡ.

	Bước 1: Hs làm bài tập 1, 2, 3  SGK 
Bước 2: Một số HS lên chữa bài.
- GV cho HS khác nhận xét.
GV kết luận đúng sai.
	
- HS lên chữa bài .

- Hs nhận xét.

	b. Hoạt động 2: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng 
- cho hs viết hoặc vẽ được sơ đồ cách phòng tránh 1 trong các bệnh đã học.
 * Cách tiến hành:
- Bước 1: Gv cho tham khảo sơ đồ cách phòng tránh bệnh đã học.
Bước 2: Gv nhận xét.
3. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:

-  Nhận xét giờ học.
- Bài sau: Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiếp)
	




- HS viết hoặc vẽ được sơ đồ cách phòng tránh một trong các bệnh đã học.
- Hs trình bày bài, hs lớp nhận xét.


- Nêu các giai đoạn của cuộc đời
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KĨ THUẬT
               Tiết 10:   BÀY DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nắm được cách bày dọn bữa ăn trong gia đình sao cho hấp dẫn, thuận tiện và hợp vệ sinh; phù hợp kinh tế gia đình. Biết cách thu dọn sau bữa ăn dưới sự hướng dẫn của người lớn .
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          - GV: Máy tính , bài giảng điện tử
 	- HS: Máy tính ( ĐTTM) Đọc trước bài, SGK ,vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:
- Nêu các bước để luộc rau ?
- Nhận xét
-Giới thiệu bài : Gv ghi tên bài: 
Bày dọn bữa ăn trong gia đình .
2. Hoạt động thực hành:
	- Hát 
- 2 HS trả lời.

	a, Hoạt động 1 : 
*Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước khi ăn.
+ Cách tiến hành: 
- GV giới thiệu một số tranh ảnh, cách bày dọn bữa ăn trong gia đình.
- ở gia đình, em thường bày dọn thức ăn và dụng cụ ăn uống cho bữa ăn như thế nào? 
- GV nhận xét, sửa sai cho HS .


	
- HS đọc phần bày món ăn và dụng cụ ăn uống .

- HS nêu cách bày dọn bữa ăn: Dụng cụ ăn uống phải khô ráo, vệ sinh. Các món ăn được sắp xếp hợp lí, thuận tiện .
- HS nêu các công việc cần thực hiện khi bày dọn món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn nhằm đảm bảo các yêu cầu trên.

	b. Thu dọn bữa ăn: 
- GV nhận xét và tóm tắt những ý HS vừa trình bày.

	
- HS nêu cách tiến hành thu dọn bữa ăn trong gia đình .
- Em so sánh cách thu dọn bữa ăn ở gia đình với cách thu dọn sau bữa ăn nêu trong bài học .

	*/ Lưu ý:
- Công việc thu dọn bữa ăn trong gia đình thực hiện ngay sau khi người trong gia đình ăn xong .Không thu dọn khi có người còn đang ăn hoặc cúng không để quá lâu mới dọn .
- Khi cất thức ăn vào tủ lạnh, thức ăn phải được đậy kín hoặc cho vào hộp có nắp.
	

	3. Luyện tập, thực hành
 Đánh giá kết quả học tập của HS 
- GV nêu đáp án của bài tập .
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS .
3. Hoạt động vận dụng , trải nghiệm:
- Nêu lại cách thu dọn bữa ăn.
- Nhận xét giờ học .
- Về nhà tự thực hành theo bài học.

	

- HS báo cáo kết quả tự đánh giá.
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Âm nhạc 
Tiết 10 : ÔN BÀI HÁT : NHỮNG BÔNG HOA , NHỮNG BÀI CA 
(Đ/C Loan soạn dạy )
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